
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 26/08/2024 đến ngày 30/08/2024  

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ 

hồ sơ 

Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ Hẹn trả kết 

quả 

1 H56.26-240830-

0008 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh 

doanh 

LÊ THỊ 

HẰNG 

Thôn Đình Long, Xã Hoằng 

Phong, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0986514297 08/30/2024 

17:17:09 

09/09/2024 

07:00:00 

2 H56.26-240830-

0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Hạnh SN 41, đường 01, thôn Chung 

Sơn, Xã Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0352975709 08/30/2024 

17:16:47 

09/09/2024 

07:00:00 

3 H56.26-240830-

0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn 

Minh Toàn 

SN 35, đường HK1, thôn Hiệp 

Thành, Xã Hoằng Kim, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0762121067 08/30/2024 

17:16:46 

09/09/2024 

07:00:00 

4 H56.26-240830-

0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Liên 

SN 53, đường HK 1, thôn Hiệp 

Thành, Xã Hoằng Kim, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0858880268 08/30/2024 

17:16:46 

09/09/2024 

07:00:00 



5 H56.26-240830-

0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn 

Trung Chính 

SN 26, đường ĐH-HH 22, thôn 

Sao Vàng, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0326129079 08/30/2024 

17:16:46 

09/09/2024 

07:00:00 

6 H56.26-240830-

0018 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Nguyễn 

Xuân Năm 

SN 250, đường ĐH-HH 03, thôn 

Phượng Mao, Xã Hoằng Phượng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0915740154 08/30/2024 

17:16:39 

09/09/2024 

07:00:00 

7 H56.26-240830-

0011 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

TẠ THỊ 

DUNG 

Số nhà 28, Ngõ 01, đường 01, 

Thôn Hợp Đồng, Xã Hoằng 

Giang, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0373631989 08/30/2024 

15:15:28 

09/06/2024 

15:15:00 

8 H56.26-240830-

0010 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở. 

Nguyễn Thị 

Phương 

Linh 

số nhà 07, thôn 3, Xã Hoằng 

Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0838388683 08/30/2024 

15:03:59 

09/06/2024 

15:03:00 

9 H56.26-240830-

0009 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở. 

Đỗ Duy 

Tiến Dũng 

số nhà 17, thôn Tiến Đức, Xã 

Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0846065636 08/30/2024 

14:57:41 

09/06/2024 

14:56:59 

10 H56.26-240829-

0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

PHẠM 

NHƯ 

LƯƠNG          

Thôn Văn Uyên, Xã Duyên Hà, 

Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 

Nội, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh 

Trì, 

0967211888 08/30/2024 

11:21:49 

09/06/2024 

11:20:59 



11 H56.26-240830-

0005 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

HỒ HỮU 

CƯỜNG 

Số nhà 06, đường 4, thôn Trung 

Thượng, Xã Hoằng Hải, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0914855009 08/30/2024 

11:07:47 

09/06/2024 

11:07:00 

12 H56.26-240829-

0027 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do Sở 

Công Thương/ Sở An toàn 

thực phẩm/Ban Quản lý an 

toàn thực phẩm thực hiện 

Lê Danh 

Tuấn 

SN 83, đường đê Tả Lạch 

Trường, thôn Hà Nội, Xã Hoằng 

Cát, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0908105268 08/30/2024 

11:01:15 

10/08/2024 

11:01:00 

13 H56.26-240829-

0028 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  

cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

Nguyễn Văn 

Cường 

thôn Đức Thành, Xã Hoằng Cát, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0943606616 08/30/2024 

11:00:03 

09/17/2024 

11:00:00 



14 H56.26-240829-

0025 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  

cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

TRỊNH 

VĂN 

XUÂN 

Hảo Nam, Xã Hoằng Quý, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0799041984 08/30/2024 

10:58:23 

09/17/2024 

10:58:00 

15 H56.26-240829-

0024 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do Sở 

Công Thương/ Sở An toàn 

thực phẩm/Ban Quản lý an 

toàn thực phẩm thực hiện 

Hoàng Ngọc 

Hạnh 

TDP Phú Vinh Tây, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0945908246 08/30/2024 

10:55:09 

10/08/2024 

10:54:59 

16 H56.26-240830-

0001 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

ĐẶNG 

XUÂN 

CHUNG 

Số nhà 07, đường ĐHH, thôn 

Trung Thượng, Xã Hoằng Hải, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0866051505 08/30/2024 

10:14:36 

09/06/2024 

10:13:59 

17 H56.26-240830-

0002 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở. 

Đỗ Khả 

Danh 

thôn Trinh Thọ, Xã Hoằng 

Giang, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0776494989 08/30/2024 

09:33:21 

09/06/2024 

09:33:00 



18 H56.26-240830-

0003 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở. 

Nguyễn Hà 

Bảo Trân 

ĐỘi 4, thôn Liên Hà, Xã Hoằng 

Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0346155269 08/30/2024 

09:33:21 

09/06/2024 

09:33:00 

19 H56.26-240830-

0004 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở. 

Nguyễn 

Hoàng Gia 

Bảo 

Đội 4, thôn Liên Hà, Xã Hoằng 

Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0346155269 08/30/2024 

09:33:21 

09/06/2024 

09:33:00 

20 H56.26-240829-

0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Văn 

Thiện 

SN 16, đường HT 01, thôn 

Hoằng Trì 2, Xã Hoằng Thắng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0946915115 08/29/2024 

15:14:09 

09/06/2024 

15:13:59 

21 H56.26-240829-

0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Viết 

Phan 

SN 11, đường 02, thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0389911362 08/29/2024 

15:14:08 

09/06/2024 

15:13:59 

22 H56.26-240829-

0020 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị 

Duyên 

SN 16, đường 05, thôn Hải Sơn, 

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0343196905 08/29/2024 

15:14:08 

09/06/2024 

15:13:59 

23 H56.26-240829-

0021 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Tuyết 

SN 07, đường 06, thôn Tam 

Nguyên, Xã Hoằng Đạt, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0967510942 08/29/2024 

15:14:08 

09/06/2024 

15:13:59 



24 H56.26-240829-

0022 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Diện  

SN 58, đường quốc lộ 10, thôn 

Khang Thọ Hưng, Xã Hoằng 

Đức, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0987259436 08/29/2024 

15:14:01 

09/06/2024 

15:13:59 

25 H56.26-240829-

0023 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Nguyễn 

Hồng Long 

SN 68, đường HH 25, thôn Đình 

Bảng, Xã Hoằng Lộc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0368338636 08/29/2024 

15:14:00 

09/06/2024 

15:13:59 

26 H56.26-240829-

0017 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

HỒ ANH 

TÚ 

Số nhà 28, đường số 04, Thôn 

Thanh Xuân, Xã Hoằng Hải, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0854805268 08/29/2024 

10:31:47 

09/06/2024 

10:31:00 

27 H56.26-240829-

0016 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

LÊ XUÂN 

LỰC 

Căn hộ 2304, Tây Hà, TDP 20, 

Phường Trung Văn, Quận Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

0941465136 08/29/2024 

10:28:54 

09/06/2024 

10:28:00 

28 H56.26-240828-

0023 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

LƯƠNG 

VŨ THẾ 

Thôn Tân Khánh, Xã Hoằng 

Xuân, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0967787301 08/29/2024 

10:25:01 

09/06/2024 

10:24:59 

29 H56.26-240828-

0022 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

LÊ VĂN 

HÀ 

31 Ngõ An Sơn, Đại La, Phường 

Trương Định, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội 

0979505335 08/29/2024 

10:23:06 

09/06/2024 

10:22:59 



30 H56.26-240829-

0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

TRẦN VĂN 

QUỲNH 

Số 49, Ngô Gia Tự 1, Phường 

Ngô Quyền, Thành phố Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Giang 

0906268286 08/29/2024 

10:09:35 

09/06/2024 

10:09:00 

31 H56.26-240829-

0011 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Nguyễn Huy 

Nam 

SN 94, đường ĐH-HH 16, thôn 

hà Đồ, Xã Hoằng Trạch, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0986626286 08/29/2024 

10:00:33 

09/06/2024 

10:00:00 

32 H56.26-240829-

0012 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Trịnh Thị 

Phượng 

SN 55, đường HH 5, thôn Thần 

Xuân, Xã Hoằng Xuyên, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0366281251 08/29/2024 

10:00:33 

09/06/2024 

10:00:00 

33 H56.26-240829-

0014 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Phạm Thị 

Minh 

Phương 

SN 16, đường HK3, thôn MY 

Du, Xã Hoằng Kim, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0375446840 08/29/2024 

10:00:33 

09/06/2024 

10:00:00 

34 H56.26-240829-

0010 

Thẩm định Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật: Sân thể chất xã 

Hoằng Thịnh 

NGUYỄN 

HỒNG SƠN 

THÔN ĐỒNG THỊNH, Xã 

Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0919451123 08/29/2024 

09:21:34 

09/19/2024 

09:18:59 

35 H56.26-240829-

0001 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Văn 

Định 

SN 16, đường 05, thôn Sao Vàng, 

Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0987034597 08/29/2024 

08:38:46 

09/06/2024 

08:37:59 



36 H56.26-240829-

0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Vũ Thị Thu SN 72, đường 9m, thôn Văn 

Phong, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0329191481 08/29/2024 

08:38:46 

09/06/2024 

08:37:59 

37 H56.26-240829-

0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Phạm Thị 

Phương 

SN 99B, đường TL 510B, thôn 

Xuân Phụ, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0349662544 08/29/2024 

08:38:46 

09/06/2024 

08:37:59 

38 H56.26-240829-

0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Hữu 

Nam 

SN 47, đường HT 4, thôn Đông 

Tây Hải, Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0985580865 08/29/2024 

08:38:45 

09/06/2024 

08:37:59 

39 H56.26-240829-

0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trần Thị 

Gái 

SN 06, đường HP 3, thôn Hồng 

Kỳ, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0346542456 08/29/2024 

08:38:45 

09/06/2024 

08:37:59 

40 H56.26-240829-

0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

NGuyễn Thị 

Huệ 

SN 73, đường 04, phố Phúc Sơn, 

Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0931359254 08/29/2024 

08:38:45 

09/06/2024 

08:37:59 



41 H56.26-240828-

0010 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông, lâm, thủy 

sản (trường hợp trước 06 

tháng tính đến ngày Giấy 

chứng nhận ATTP hết hạn). 

TRƯƠNG 

HOÀI 

THANH 

SN 01, ngõ 03, đường HP 03, 

Thôn Hợp Tân, xã Hoằng Phụ, 

Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0379107715 08/28/2024 

19:10:12 

09/24/2024 

07:00:00 

42 H56.26-240828-

0009 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông, lâm, thủy 

sản (trường hợp trước 06 

tháng tính đến ngày Giấy 

chứng nhận ATTP hết hạn). 

NGUYỄN 

THỊ GIANG 

SN 101, đường TL510B, Thôn 

Hồng Kỳ, xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0977280186 08/28/2024 

19:10:04 

09/24/2024 

07:00:00 

43 H56.26-240828-

0008 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông, lâm, thủy 

sản (trường hợp trước 06 

tháng tính đến ngày Giấy 

chứng nhận ATTP hết hạn). 

PHẠM THỊ 

KHÁNH 

SN 13, đường HP 03, Thôn Hợp 

Tân, xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0989460330 08/28/2024 

19:09:53 

09/24/2024 

07:00:00 

44 H56.26-240828-

0007 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông, lâm, thủy 

sản (trường hợp trước 06 

tháng tính đến ngày Giấy 

chứng nhận ATTP hết hạn). 

HTX CHĂN 

NUÔI XÃ 

HOẰNG 

ĐỒNG 

SN 01, đường 03, Thôn 2, Lê 

Lợi, xã Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Xã 

Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0965788294 08/28/2024 

19:09:35 

09/24/2024 

07:00:00 



45 H56.26-240828-

0024 

Thẩm định báo cáo Kinh tế 

kỹ thuật công trình: Nâng 

cấp, cải tạo đường 

ĐH.HH26 đoạn từ tỉnh lộ 

510 đến đường Thịnh Đông 

NGUYỄN 

HỒNG SƠN 

THÔN ĐỒNG THỊNH, Xã 

Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0919451123 08/28/2024 

16:30:43 

09/18/2024 

16:22:00 

46 H56.26-240828-

0011 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

NGUYỄN 

VĂN 

TUẤN 

Số nhà 02, Ngõ 14, Thôn Kim 

Tân  2, Xã Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0975827918 08/28/2024 

15:50:54 

09/05/2024 

15:50:00 

47 H56.26-240828-

0021 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

HOÀNG 

QUỐC HẢI 

409 NHÀ 4 CC ĐÔNG PHÁT, 

Phường Đông Vệ, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0943907089 08/28/2024 

15:50:43 

09/05/2024 

15:50:00 

48 H56.26-240828-

0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trương Thị 

Nhung 

SN 155, đường công vụ đê, thôn 

Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0336841027 08/28/2024 

12:38:41 

09/05/2024 

13:30:00 

49 H56.26-240828-

0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trần Văn 

Hòa 

SN 109, đường 509, thôn 4, Xã 

Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0973352588 08/28/2024 

12:38:41 

09/05/2024 

13:30:00 

50 H56.26-240828-

0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị 

Trang 

SN 14, đường ĐH-HH 03, thôn 

Hiệp Thành, Xã Hoằng Kim, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0971871869 08/28/2024 

12:38:40 

09/05/2024 

13:30:00 



51 H56.26-240828-

0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Hoàng Thị 

Sâm 

SN 15, đường TL 509, thôn Liêm 

Chính, Xã Hoằng Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0354676610 08/28/2024 

12:38:40 

09/05/2024 

13:30:00 

52 H56.26-240828-

0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trịnh Thị 

Phượng 

SN 55, đường HH 5, thôn Thần 

Xuân, Xã Hoằng Xuyên, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0366281251 08/28/2024 

12:38:40 

09/05/2024 

13:30:00 

53 H56.26-240828-

0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trương 

Nhật Hoàng 

SN 08, đường 510B, thôn Sao 

vàng, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0975221995 08/28/2024 

12:38:40 

09/05/2024 

13:30:00 

54 H56.26-240828-

0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Viết 

Tâm 

SN 37, đường 02, thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0392453666 08/28/2024 

12:38:40 

09/05/2024 

13:30:00 

55 H56.26-240828-

0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Ngọc 

Hòa 

SN 02/05, đường ĐH-HH 05, 

thôn Thần Xuân, Xã Hoằng 

Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0384632568 08/28/2024 

12:38:40 

09/05/2024 

13:30:00 



56 H56.26-240828-

0003 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do Sở 

Công Thương/ Sở An toàn 

thực phẩm/Ban Quản lý an 

toàn thực phẩm thực hiện 

Phạm Thị 

Thuận 

Thôn Hiền Thôn, Xã Hoằng Đạo, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0389231317 08/28/2024 

10:55:57 

10/07/2024 

10:54:59 

57 H56.26-240828-

0001 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  

cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

HOÀNG 

THỊ 

TUYẾN 

Thôn Kim Sơn, xã Hoằng Kim, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá, Xã Hoằng Kim, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0987980700 08/28/2024 

10:54:37 

09/16/2024 

10:54:00 



58 H56.26-240827-

0022 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  

cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

TRỊNH THỊ 

MINH 

PHƯỢNG 

Thị Tứ, Xã Hoằng Trung, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0848269336 08/28/2024 

10:51:59 

09/16/2024 

10:50:59 

59 H56.26-240828-

0004 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

ĐẶNG 

XUÂN 

HIẾU 

Số nhà 07, đường ĐHH, thôn 

Trung Thượng, Xã Hoằng Hải, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0866051505 08/28/2024 

08:52:10 

09/05/2024 

08:52:00 

60 H56.26-240828-

0002 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở. 

Lê Văn 

Tuấn Anh 

Số nahf 37, đường HT2, thôn 

Đông Anh Vinh, Xã Hoằng 

Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0948001096 08/28/2024 

08:34:09 

09/05/2024 

08:33:59 

61 H56.26-240827-

0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

ĐINH NAM 

SƠN 

P305 Nhà C86 Kim Mã Thượng, 

Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội 

0904527909 08/28/2024 

07:54:40 

09/05/2024 

07:54:00 



62 H56.26-240826-

0014 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  

cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

ĐỖ 

THÀNH 

TRUNG 

PHỐ TÂN SƠN, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0915594233 08/27/2024 

17:36:49 

09/16/2024 

07:00:00 

63 H56.26-240827-

0023 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

TRỊNH THỊ 

THÀNH 

Số  nhà 04, ngõ số 2, đường số 5, 

Thôn Mỹ Cầu, Xã Hoằng Xuân, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0974273157 08/27/2024 

16:13:48 

09/04/2024 

16:12:59 

64 H56.26-240827-

0020 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở. 

Trần Thị 

Khánh Linh 

thôn Phú Quang, Xã Hoằng 

Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0395622344 08/27/2024 

14:34:04 

09/04/2024 

14:33:59 

65 H56.26-240827-

0021 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở. 

Nguyễn 

Kim Anh 

thôn Hợp Long, Xã Việt Thuận, 

Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình 

0961750671 08/27/2024 

14:34:04 

09/04/2024 

14:33:59 

66 H56.26-240827-

0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Thảo SN 27, đường 03, thôn hà Đồ, Xã 

Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0865741737 08/27/2024 

13:20:02 

09/04/2024 

13:30:00 



67 H56.26-240827-

0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Phạm Thị 

Thanh Hải 

SN 87,đường 510B, thôn Tiền 

Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0976191101 08/27/2024 

13:20:02 

09/04/2024 

13:30:00 

68 H56.26-240827-

0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trương Thị 

Hằng 

SN 23/03, đường ĐH-HH 33, 

thôn 6, Xã Hoằng Ngọc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0337766787 08/27/2024 

13:20:02 

09/04/2024 

13:30:00 

69 H56.26-240827-

0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Hà 

SN 77, đường 02, thôn Tây Xuân 

Vy, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0385244859 08/27/2024 

13:20:02 

09/04/2024 

13:30:00 

70 H56.26-240827-

0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Hắc Ngọc 

Huy 

SN 05, đường 03, thôn 4, Xã 

Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0911561435 08/27/2024 

13:19:50 

09/04/2024 

13:30:00 

71 H56.26-240827-

0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Đăng 

Văn 

SN 05, đường HT 4, thôn Nam 

Đoan Vỹ, Xã Hoằng Thịnh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0369831752 08/27/2024 

13:19:50 

09/04/2024 

13:30:00 

72 H56.26-240827-

0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trần Thị 

Thúy Hồng 

SN 15, đường Phú Trung, thôn 

Phú Trung, Xã Hoằng Phú, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0385501496 08/27/2024 

13:19:50 

09/04/2024 

13:30:00 



73 H56.26-240827-

0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Cao Đức 

Lợi 

SN 11, đường ĐT 510, thôn Phú 

Xuân, Xã Hoằng Đông, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0969405985 08/27/2024 

13:19:50 

09/04/2024 

13:30:00 

74 H56.26-240827-

0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Văn 

Lưu 

SN 11, ngõ 01, đường 509, thôn 

2, Xã Hoằng Trinh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0354959476 08/27/2024 

13:19:50 

09/04/2024 

13:30:00 

75 H56.26-240827-

0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Hậu 

SN 50, đường HH 32, thôn 

Hoằng Trì 1, Xã Hoằng Thắng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0377262110 08/27/2024 

13:19:50 

09/04/2024 

13:30:00 

76 H56.26-240827-

0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Văn Hiểu SN 01, đường HH 22, thôn Sao 

Vàng, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0365018046 08/27/2024 

13:19:50 

09/04/2024 

13:30:00 

77 H56.26-240827-

0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trương Thị 

Hà 

SN 183, đường HH 22, thôn Liên 

Hà, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0979248012 08/27/2024 

13:19:50 

09/04/2024 

13:30:00 

78 H56.26-240827-

0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Hà lê Tuấn SN 07, ngõ 04, đường 04, thôn 

Xuân Sơn, Xã Hoằng Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0987296945 08/27/2024 

13:19:50 

09/04/2024 

13:30:00 



79 H56.26-240827-

0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Huy 

Nam 

SN 03, đường HT 2, thôn Hà Đồ, 

Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0986626286 08/27/2024 

13:19:50 

09/04/2024 

13:30:00 

80 H56.26-240826-

0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

LÊ XUÂN 

TÙNG          

số 505 tổ 25 Nguyễn Trãi, 

Phường Thanh Xuân Nam, Quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

0984599946 08/27/2024 

13:19:20 

09/04/2024 

13:30:00 

81 H56.26-240826-

0022 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh 

doanh 

Lê Viết 

Phan 

Sn 74, đường ĐT510, thôn Đình 

Bảng, Xã Hoằng Lộc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0389911362 08/26/2024 

19:31:16 

09/04/2024 

07:00:00 

82 H56.26-240826-

0016 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Trương Thị 

Ngọc (quầy 

thuốc Côn 

Ngọc) 

Sn 15, đường HP 3, thôn hợp tân, 

Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0972582118 08/26/2024 

17:36:57 

09/04/2024 

07:00:00 

83 H56.26-240826-

0018 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Trịnh Thị 

Hương 

Sn 36, đường HC1, thôn Chung 

Sơn, Xã Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0977910867 08/26/2024 

17:36:48 

09/04/2024 

07:00:00 

84 H56.26-240826-

0017 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Bích Liên 

Sn 311, đường ĐH-HH.16, thôn 

Bình Tây, Xã Hoằng Thịnh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0372263785 08/26/2024 

17:36:38 

09/04/2024 

07:00:00 



85 H56.26-240826-

0020 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Phạm Thuỳ 

Dung (quầy 

thuốc Gấm 

Thăng) 

Sn 89, đường ĐT509, thôn Liêm 

Chính, Xã Hoằng Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0396996345 08/26/2024 

17:36:24 

09/04/2024 

07:00:00 

86 H56.26-240826-

0021 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Lê Thế Sửu SN 29, đường 510, thôn 1, xã 

Hoằng Thành 

0983689258 08/26/2024 

17:35:54 

09/04/2024 

07:00:00 

87 H56.26-240826-

0013 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ 

HOA 

Số nhà 105, đường 510B, Thôn 

Lê Lợi, Xã Hoằng Đông, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0377876209 08/26/2024 

14:55:52 

08/29/2024 

14:54:59 

88 H56.26-240826-

0012 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

LÊ ĐÌNH 

DŨNG 

Hẻm Yết Kiêu, Thị trấn Liên 

Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh 

Lâm Đồng 

0888801752 08/26/2024 

14:55:26 

08/29/2024 

14:54:59 

89 H56.26-240826-

0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Sen 

SN 75, đường 510B, thôn Văn 

Phong, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0987673768 08/26/2024 

11:29:58 

08/29/2024 

11:28:59 

90 H56.26-240826-

0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Văn 

Dũng 

SN 90, đường QL 10, thôn Cự 

Đà, Xã Hoằng Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0913699198 08/26/2024 

11:29:58 

08/29/2024 

11:28:59 



91 H56.26-240826-

0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Hồng 

SN 16, đường Kim Xuân, thôn 

Nghĩa Hương, Xã Hoằng Xuân, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0902129327 08/26/2024 

11:29:58 

08/29/2024 

11:28:59 

92 H56.26-240826-

0007 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai 

LÊ VĂN 

LIÊN 

PHỐ PHÚ VINH TÂY, Thị trấn 

Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0988137355 08/26/2024 

11:08:00 

09/18/2024 

11:07:59 

93 H56.26-240826-

0006 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở. 

Chu Đình 

Hùng 

số nhà 41, thôn 10, xã Hoằng 

Đông, Xã Hoằng Đông, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0325479151 08/26/2024 

10:37:35 

08/29/2024 

10:37:00 

94 H56.26-240826-

0005 

Thẩm định Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật: Trường THCS 

Hoằng Trinh; Hạng mục: 

Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng 

và các công trình phụ trợ. 

TRƯƠNG 

ANH 

TUẤN 

THÔN LƯƠNG QUÁN, Xã 

Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0983629123 08/26/2024 

10:35:44 

09/16/2024 

10:24:00 

95 H56.26-240826-

0004 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở. 

Đỗ Văn 

Hùng 

số nhà 08, đường HT2, thôn 

Quang Trung, Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0963553735 08/26/2024 

10:18:43 

08/29/2024 

10:18:00 



96 H56.26-240826-

0003 

Thẩm định Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật: Nâng cấp, mở rộng 

đường giao thông từ Kênh 

Nam đến thôn Mỹ Cầu, xã 

Hoằng Xuân, huyện Hoằng 

Hoá. 

LÊ ĐÌNH 

LONG 

TÂY PHÚC, Xã Hoằng Quỳ, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0916886418 08/26/2024 

09:57:29 

09/16/2024 

09:35:00 

97 H56.26-240824-

0002 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  

cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ - Dự Án Mây tre đan 

Công ty 

TNHH Nam 

Thịnh 

Hoằng Thịnh, Hoằng Hoá, Xã 

Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, 

0973382482 08/26/2024 

09:29:17 

09/18/2024 

09:28:59 



98 H56.26-240824-

0003 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  

cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ - Dự án Hương Đen 

Công ty 

TNHH Nam 

Thịnh 

Hoằng Thịnh, Hoằng Hoá, Xã 

Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0973382482 08/26/2024 

09:28:57 

09/18/2024 

09:28:00 

99 H56.26-240826-

0001 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở. 

Bùi Phương 

Hoa 

số nhà 01, thôn Hạ Vũ 2, Xã 

Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0964631272 08/26/2024 

09:12:14 

08/29/2024 

09:11:59 

100 H56.26-240826-

0002 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở. 

Nguyễn Thị 

Thu Phương 

số nhà 09, đường 04, thôn Cẩm 

Vinh, Xã Hoằng Tân, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0387043586 08/26/2024 

09:12:14 

08/29/2024 

09:11:59 
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